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PHIẾU 1

A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ

1. Tính nhẩm:
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2. Đặt tính rồi tính:

	37 + 43
	72 – 16
	53 + 27
	100 – 8

	..................
	..................
	..................
	..................

	..................
	..................
	..................
	..................

	..................
	..................
	..................
	..................


3. Tìm x:

	a) x + 15 = 21
	b) x – 18 = 37
	c) 62 – x = 25

	......................
	.....................
	......................

	......................
	.....................
	......................


4. Tính nhẩm kết quả rồi tô màu thích hợp vào các hộp quà theo chỉ dẫn:

7 ( màu đỏ      4 ( màu xanh lá cây       9 ( màu vàng      5 ( màu xanh nước biển

5. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ giờ thích hợp:

6. Tìm lỗi sai trong các phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:


7. Viết các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào ô trống theo thứ tự vật chứa được ít nước nhất đến vật chứa được nhiều nước nhất:

8. Để chuẩn bị cho tiệc cuối năm, mẹ làm được 35 chiếc bánh nho và 28 chiếc bánh chuối. Hỏi:

a) Mẹ làm được tất cả bao nhiêu chiếc bánh:

Trả lời: ............................................................................................................................

b) Số bánh nho nhiều hơn số bánh chuối mấy chiếc?

Trả lời: ............................................................................................................................

c) Hiền giúp mẹ mang biếu bà 6 chiếc bánh nho và 5 chiếc bánh chuối. Hỏi Hiền đã mang biếu bà mấy chiếc bánh?

Trả lời: ............................................................................................................................

	THÁNG 12

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	
	
	1
	2

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	31
	
	
	
	
	
	


Trả lời câu hỏi:

a) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Ngày 25 tháng 12 vào thứ mấy?

Trả lời: ............................................................................................................................

b) Sinh nhật Liên vào ngày 8 tháng 12, ngày đó vào thứ mấy?

Trả lời: ............................................................................................................................

c) Bố Liên đi công tác 5 ngày, bố nói rằng bố sẽ về đúng sinh nhật Liên. Hỏi bố Liên đi công tác từ ngày nào?

Trả lời: ............................................................................................................................

d) Liên nói rằng còn đúng hai tuần nữa là sang năm mới. Hỏi ngày Liên đang nói là thứ mấy, ngày bao nhiêu?

Trả lời: ............................................................................................................................

A. VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN

10. a) Vẽ thêm kim đồng hồ cho thích hợp:


b) Kể chuyện theo tình huống các bức tranh trên.
11. Quan sát hình vẽ các bạn nhỏ đang chơi bập bênh nhưng bị thiếu một người:


Khoanh vào bạn có cân nặng thích hợp nhất để chơi bập bênh trong tình huống trên.


EM TỰ ĐÁNH GIÁ:               ( ( (
Tuần 17 – Đề A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm :

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó :
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2. Nối ô trống với 0 hoặc 1 :

 15 + … = 15
23 - … = 23
… + 35 = 35

	1


	0


37 – 37 = …
45 + … = 46
100 - … = 99

3. Đúng ghi Đ , sai ghi S:

a) 1 + 0 = 0 …
b) 1 + 0 = 1 …

c) 1 – 0 = 1 …
d) 1 – 0 = 0 …

e) 1 – 1 = 1 …
g) 1 – 1 = 0 …

Phần 2 . - Tự Luận :

4. Tính : 

a) 62 + 18 + 15
b) 62 + 18 – 25

=……………...                            =……………...

=……………...                          =……………...

c) 62 – 18 + 15
d) 62 – 18 - 15

=……………...                         =……………...

=……………...                         =……………...

5. Tìm x :

a) x + 27 = 45                           c) x – 27 = 45

=…………….                           =…………….

=…………….                           =…………….

b) 27 + x = 45
             d) 45 – x = 27

=…………….                          =…………….

=…………….                          =…………….

6. Một người bán được 35 quả trứng gà và 65 quả trứng vịt . Hỏi người đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng ?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

7. Bố cân nặng 65 kg . Con nhẹ hơn bố là 27 kg . Hỏi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

PHIẾU 3

Phần 1 .Bài tập trắc nghiệm :

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó :
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2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó :
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3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Tìm x :

a) 45 + x = 45

c) 32 – x = 23

            x = 0 …
x= 0 …

b) 45 + x = 45
d) 32 – x = 23

            x = 9 …
x = 9 …

e) 10 – x = 0
g) 10 – x = 0 

            x = 0 …
 x = 10 …

Phần 2 . - Tự Luận :

4. Tìm x :

a) 47 + 17 + x = 100



b) 45 – 17 + x = 100

   …………………..                                          …………………..

  …………………..                                           …………………..

…………………..                                              …………………..

c) 63 + 18 – x = 27 

d) 63 – 18 – x = 27

…………………..                                             …………………..

…………………..                                             …………………..

…………………..                                             …………………..

5. Cửa hàng có một số xe đạp . Sau khi người ta bán được 37 xe đạp thì còn lại 28 xe đạp . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe đạp ?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

6. Tấm lụa dài 8 dm 5 cm . Tấm lụa dài hơn tấm vải là 25 cm . Hỏi tấm vải dài bao nhiêu ?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

7. Tính :

3 dm + 15 cm – 7 cm

=……………………

=……………………

=……………………

Đáp án phiếu 2

3.  b) 1 + 0 = 1 Đ


c) 1- 0 = 1 Đ
g) 1 – 1= 0 Đ
6. 35 + 65 = 100 ( quả )

7. 65 – 27 = 38 ( kg )

Đáp án phiếu 3

3. a) x = 0 Đ



c) x = 0 S
e) x = 0 S
    b) x = 9 S



d) x = 9 Đ
g) x = 10 Đ
4. a) x = 38 


b) x = 72
c) x = 54


d) x =18

5. 28 + 37 = 65 ( xe )

6. 8 dm 5 cm = 85 cm 

    85 – 25 = 60 ( cm )

7. 3 dm + 15 cm – 7 cm

= 30 cm + 15 cm – 7 cm

= 45 cm – 7 cm

= 38 cm

TUẦN 17





ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ.


ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





7 + 8 =








9 + 7 =





6 + 5 =








8 + 3 =








8 + 6 =





11 – 6 =








13 – 8 =





14 – 5 =








14 – 5 =








15 – 9 =





18:00





16:00





8:00





6:00





............  ....................................








  85


   -  7


  15





............  ....................................








  73


   +  4


  33





............  ....................................








  36


+ 29


  55





Linh 25kg





Dũng 29kg





Hải 19kg





Hương 23kg
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